QUY ƯỚC ĐẶT MÃ MÔN HỌC

1. [bookmark: _GoBack]Mã Môn học   
Mã Học phần gồm 7 số:
· Số thứ 1 là bậc đào tạo
· Cao đẳng		: Số 1	
· Trung cấp CN	: Số 2	
· Số thứ 2 là loại hình đào tạo
· Hệ chính quy : Số 1
· Hệ liên thông : Số 2
· Số thứ 3 và 4 là 2 ký số của mã khoa đơn vị
· Số thứ 5, 6 và 7 là số thứ tự học phần trong đơn vị quản lý HP đào tạo.
Học phần đào tạo cho các đối tượng khác nhau nhưng cùng nội dung và cùng số tiết là một mã.
A		B	              CD			EFG	      


Bậc ĐT	Loại hình ĐT	     Mã khoa/Đơn vị	    Số thứ tự ngành ĐT	
Ví dụ 1:
Học phần Pronunciation Practice: Dạy cho Cao đẳng hệ chính quy, thuộc khoa Ngoại ngữ, số thứ tự là 006. Có mã như sau: 
          11			05		        006		


Bậc CĐ, hệ chính quy	     Khoa Ngoại ngữ	               Số thứ tự
Mã số là: 1105006

Ví dụ 2:
Học phần Quản trị học: Dạy cho Cao đẳng hệ chính quy, thuộc khoa Kinh - Thương, số thứ tự là 004. Có mã như sau: 
          11			04		        004		


Bậc CĐ, hệ chính quy	  Khoa Kinh – Thương  Số thứ tự
Mã số là: 1104004
2. Thứ tự các Khoa/ Bộ môn
· Khoa CNTT:                 01 
· Khoa CN 1:                   02
· Khoa CN 2:                   03
· Khoa Kinh – Thương:   04
· Khoa Ngoại Ngữ:          05
· Bộ Môn KHCB:            06
· Bộ Môn KHXH&NV:   07
